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1. Đặt vấn đề

Chi Bằng lăng Lagerstromeia L. (thuộc họ Bằng lăng 
Lythraceae) là dạng cây gỗ hoặc cây bụi, cụm hoa hình 
chùy, đài hoa hình chuông hoặc ống, thùy đài và tràng hoa 
6-9, quả hóa gỗ, hạt có cánh. Chi bao gồm khoảng 60 loài và 
phân bố chủ yếu ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới đất 
thấp từ Ấn Độ đến Trung Quốc, khu vực Malaysia và mở 
rộng đến bắc Úc [2-4]. Ở Việt Nam, chi Bằng lăng đã ghi 
nhận khoảng 20 loài, phân bố chủ yếu ở các tỉnh phía Nam 
với khí hậu nhiệt đới điển hình [5]. Chi Bằng lăng được 
nhiều người biết đến vì có một số loài được trồng làm cảnh 
trong vườn và ven đường. Nhiều loài thuộc chi Bằng lăng rất 
giàu các hợp chất hoạt tính sinh học, có tính dược lý cao, có 
thể làm giảm lượng đường và cholesterol trong máu, giảm 
nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhiễm khuẩn, chống béo phì 
[6]. Đặc biệt, hoạt chất axit corosolic trong lá của chi Bằng 
lăng được ứng dụng rộng rãi trong y dược học, có tác dụng 
điều trị tiểu đường, chống béo phì, chống viêm, chống tăng 
lipid máu… Axit corosolic có đặc tính chống ung thư và tác 
dụng vô hại đối với các tế bào bình thường. Với cơ chế hoạt 
động mạnh mẽ của axit corosolic, chất này đã được đề xuất 
như một tác nhân để phòng ngừa và điều trị ung thư biểu mô 
tế bào gan (HCC) liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ không 
do rượu (NAFLD) [7]. Axit corosolic cũng có thể làm giảm 

khả năng tăng sinh của các tế bào có nồng độ glucose cao 
và tiếp tục ức chế sự phát triển của khối u bằng cách vô 
hiệu hóa con đường CDK19/YAP/O-GlcNAcylation [8]. 
Ngoài ra, axit corosolic có hoạt tính khôi phục thông lượng 
autophagic và cải thiện chức năng của ty thể, axit corosolic 
bảo vệ chống lại nhiễm độc tím do doxorubicin (chất có tác 
dụng chống ung thư hiệu quả) gây ra [9].

Trong đó, loài Bằng lăng ổi (Lagerstroemia calyculata 
Kurz) thường gặp ở các tỉnh phía Nam, mọc trên đất hơi ẩm 
vùng rừng núi [10, 11]. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có công 
trình nào nghiên cứu về đặc điểm hình thái, giải phẫu và 
định lượng axít corosolic trong lá của loài Bằng lăng ổi tại 
Việt Nam (chủ yếu các nghiên cứu được thực hiện trên loài 
Bằng lăng nước). Vì vậy, trong bài báo này, đặc điểm hình 
thái, giải phẫu (thân, lá) và định lượng axít trong lá của loài 
Bằng lăng ổi thu thập tại vùng Đông Nam Bộ đã được phân 
tích, mô tả chi tiết làm cơ sở cho các hoạt động nghiên cứu 
phát triển dược liệu của một số loài thuộc chi Bằng lăng. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng 

Các mẫu tiêu bản và mẫu lá Bằng lăng ổi được thu thập 
ở các tỉnh của vùng Đông Nam Bộ vào tháng 3, 6 và 9/2022 
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trong thời gian ra hoa và quả. Tiêu bản của mẫu được giám 
định tên khoa học và lưu giữ tại Phòng Tiêu bản của Viện 
Dược liệu (NIMM).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp hình thái so sánh được áp dụng để xác 
định tên khoa học của loài [12]. Trên cơ sở các mẫu nghiên 
cứu, có sự so sánh và đối chiếu với khóa phân loại, bản mô 
tả trong các tài liệu và tiêu bản mẫu type.

- Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu thân và lá của Bằng 
lăng ổi theo phương pháp nghiên cứu của N. Ba (2009) [1].

- Phương pháp định lượng hàm lượng axít corosolic 
trong lá theo Dược điển Mỹ (USP 40), có sự điều chỉnh để 
phù hợp với điều kiện của phòng thí nghiệm [13]. Phương 
pháp được đánh giá và thẩm định để đảm bảo độ chính xác 
cho phép phân tích. Các mẫu dược liệu được chiết lặp lại 3 
lần rồi định lượng lấy kết quả trung bình. Tiến hành sắc ký 
theo điều kiện đã mô tả đối với các dung dịch chuẩn có nồng 
độ từ 13,75 đến 220 µg/ml.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Đặc điểm hình thái của loài Bằng lăng ổi thu thập 
tại vùng Đông Nam Bộ

- Tên Việt Nam khác: Bằng lăng cườm, Bằng lăng nước, 
Bằng lăng lá hẹp, Săng lẻ, Thao lao.

- Tên khoa học: Lagerstroemia calyculata Kurz.

- Tên đồng danh (synonym): Lagerstroemia angustifolia 
Pierre ex Gagnep., Murtughas calyculata (Kurz) Kuntze.

- Typus: Collector not indicated, Myanmar; Kurz 
mentions ‘Martaban’.

Đặc điểm: Cây thân gỗ lớn, rụng lá, cao 30-35 m, đường 
kính 40-80 cm. Thân có bạnh, vỏ màu vàng nhạt, xen những 
mảnh màu nâu lục rất nhẵn, thịt màu vàng nhạt, nhiều xơ. 
Cành mảnh, có lông màu vàng. Lá đơn, mọc cách, hình mác 
thuôn, kích thước cỡ (6,5)11-13×(2,5)3,8-5,1 cm; gốc tù, 
hơi lệch, đỉnh kéo dài thành mũi nhọn hoặc nhọn thon, mép 
lá nguyên, mặt trên và mặt dưới phủ đầy lông màu vàng 
nâu. Gân chính nổi rõ ở mặt dưới, phẳng ở mặt trên, có lông 
màu vàng nâu; gân bên 9-11 đôi. Cuống lá dài 4-6 mm, có 
lông. Cụm hoa hình chùy, mọc ở ngọn, có nhiều lông vàng, 
dài 12-20 cm. Lá bắc nhỏ dài khoảng 2 mm, rộng 0,2 mm, 
phủ đầy lông vàng hình sao. Nụ hoa hình quả lê thuôn dài, 
kích thước cỡ 4-6×2-2,5 mm; đỉnh có núm dài khoảng 0,5 
mm, có nhiều lông vàng hình sao, cuống hoa giả dài khoảng 
1 mm. Hoa trắng nhỏ, đài hình chuông nhiều lông hình sao, 
phía đỉnh mang 6 thùy hình tam giác nhọn ở đỉnh; thùy đài 
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Abstract:

Objectives: To describe the morphological characteristics, 
anatomy (stem, leaves), and quantify the corosolic acid 
in the leaves of Lagerstroemia calyculata Kurz collected 
in the Southeast region, Vietnam. Subjects and methods: 
Using the comparative morphological method to 
determine the scientific name of species. Studying the 
microscopic characteristics of Lagerstroemia calyculata 
Kurz according to the research method of N. Ba (2009) 
[1] and quantifying the content of corosolic acid in the 
leaves according to the United States Pharmacopeia 
2017 (USP 40), with adjustments to suit the conditions of 
the laboratory. Results: Lagerstroemia calyculata Kurz 
is tree, deciduous, height 30-35 m, smooth bark. Leaves 
lanceolate, lateral veins 9-11 pairs, hairy. Inflorescence 
paniculate, small white flowers. Capsules ovoid, 
6-valved. Seeds are numerous, brown, and smooth. The 
stem has a bicollateral vascular bundle, conduction 
tissue arranged continuously, double phloem pillars and 
leaf veins exposed on both sides. The outer epidermis has 
multicellular stellate hairs. Scattered in soft tissue there 
are crystalline particles. Stomata are present only on the 
underside of leaves. The quantification of corosolic acid 
in three leaf samples of Lagerstroemia calyculata Kurz 
was from 0.05 to 0.12%. Conclusions: This study has 
detailed morphological, anatomical characteristics, and 
quantitative determination of corosolic acid in three leaf 
samples of Lagerstroemia calyculata Kurz collected in 
the Southeast region.

Keywords: anatomy, corosolic acid, guava crape 
myrtle, Lagerstroemia calyculata Kurz, morphological 
characteristics. 
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dài 0,15-0,2 mm, rộng 0,1 mm. Cánh hoa 6, hình elip hơi 
thuôn hay hình tim ngược, dài 9-11 mm, rộng 4-6 mm bao 
gồm cả móng vuốt dài khoảng 0,4-0,5 mm; mép cánh hoa 
hơi gợn sóng, đỉnh cánh hoa lõm vào giữa khoảng 0,1 mm. 
Nhị nhiều, gần bằng nhau, dài khoảng 0,9-1,2 cm; bao phấn 
dẹt, dài khoảng 1 mm, màu vàng, đỉnh trung đới thấp hơn 2 
đầu bao phấn. Nhụy dài khoảng 1 cm; bầu nhụy hình elip, 
dài khoảng 2,4-2,8 mm, rộng khoảng 1,5-1,8 mm, có lông ở 
xung quanh phần đầu bầu nhụy, bầu 5-6 ô, có lông ở đỉnh, 

vòi dài khoảng 7-8 mm; núm nhụy dạng đầu, rộng hơn đầu 
vòi nhụy. Quả nang hình trứng thuôn, dài 13-15 mm, rộng 
khoảng 7-9 mm, đài tồn tại cùng quả, khi trưởng thành thùy 
đài quay ngược về phía dưới quả, quả chìm trong 1/4 đài, 
trên đỉnh quả có túm lông màu trắng và vòi nhụy tồn tại 
cùng quả dài khoảng 1 mm. Quả khi già chuyển sang màu 
đỏ, khô nứt thành 6 mảnh từ trên xuống, cuống quả giả dài 
1,5-3 mm. Hạt nhiều, có cánh nhỏ ở một đầu, dẹt, kích thước 
cỡ 9-11×3-4 mm, màu nâu, nhẵn (hình 1 và 2).

(A) (B)

(C)

(D) (E)

Hình 1. Loài Bằng lăng ổi (Lagerstroemia calyculata Kurz) ngoài tự nhiên. (A) Dạng sống; (B) Thân; (C) Cành mang hoa; (D) Hoa nở; (E) Quả già.
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Sinh học và sinh thái: Mọc trong rừng nửa rụng lá, ở độ 
cao dưới 800 m, cây ưa loại đất sâu có độ ẩm trung bình. 
Tái sinh bằng hạt và chồi đều tốt. Tốc độ sinh trưởng chậm. 
Mùa hoa tháng 5-7, mùa quả tháng 8-11 (có thể tồn tại đến 
tháng 2 năm sau).

Phân bố: Tại vùng Đông Nam Bộ như tỉnh Bình Dương 
(An Điền, Bến Cát; Phước Hòa, Phú Giáo), Đồng Nai (Mã 
Đà, Hiếu Liêm của Vĩnh Cửu; Sông Trầu, Trảng Bom; Tân 
Hiệp, Biên Hòa), Bình Phước (Bù Gia Mập, Bù Gia Mập), 
ở Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, 

(A) (B) (C)

(D)

(E) (F) (G)

(H) (I)

(J) (K) (L) (M) (N)

Hình 2. Hình thái lá và cơ quan sinh sản của Bằng lăng ổi. (A) Lá non; (B) Lá mặt trên và mặt dưới; (C) Lá bắc; (D) Nụ hoa; (E) Hoa 
nở; (F) Cánh hoa; (G) Nhị; (H) Nhụy; (I) Vòi nhụy và núm nhụy; (J) Quả non mang đài tồn tại; (K) Quả non đã tách đài; (L) Quả bổ ngang 
và bổ dọc; (M) Quả già; (N) Hạt.
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Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng... 
Trên thế giới có ở Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, 
Malaysia.

Công dụng: Gỗ tốt, dùng xẻ ván, đóng thuyền. Theo 
kinh nghiệm của nhân dân vùng Đông Nam Bộ, Bằng lăng 
ổi thường được dùng để chữa lỵ, vết thương mềm, nấm 
ngoài da, ghẻ lở, hắc lào, eczema (vỏ thân).

3.2. Đặc điểm giải phẫu thân và lá Bằng lăng ổi

Thân: Tiết diện ngang thân hình vuông với một cặp cạnh 
lõm và một cặp cạnh lồi nhẹ hay phẳng. Biểu bì gồm một 
lớp tế bào nhỏ không đều nhau, bên ngoài có các lông đa 
bào hình sao. Tiếp đến là mô mềm vỏ với 4-5 lớp tế bào hình 
đa giác xếp sít nhau. Các tế bào mô cứng xếp thành vòng 
bên ngoài bó mạch và phân bố rải rác trong mô mềm ruột. 
Mô dẫn thứ cấp là một trụ dẫn liên tục, trụ ống libe kép. Mô 
mềm ruột gồm các tế bào hình đa giác với các kích thước 
khác nhau (hình 3).

  

Hình 3. Đặc điểm giải phẫu thân loài Bằng lăng ổi. 1: lát cắt ngang thân 
non; 2: lát cắt ngang một phần thân; T: lông; E: biểu bì, P: mô mềm; S: mô 
cứng, X: xylem (gỗ), Ph: phloem (libe)).

Lá: 

+ Gân lá: Gân lá lồi rõ ở cả hai mặt. Biểu bì trên và biểu 
bì dưới gồm một lớp tế bào nhỏ. Bên ngoài biểu bì có lông 
đa bào hình sao. Bó mạch xếp thành vòng cung, libe kép. 
Các tế bào mô cứng dạng tế bào đá xếp thành vòng bên 
ngoài bó mạch. Rải rác trong mô mềm có các hạt tinh thể 
(hình 4).

+ Phiến lá: Biểu bì trên và biểu bì dưới gồm một lớp tế 
bào. Tế bào biểu bì trên có kích thước tương đối lớn, tế bào 
biểu bì dưới có kích thước nhỏ hơn. Bên ngoài biểu bì có 
các lông đa bào hình sao. Mô giậu gồm 2-4 lớp tế bào. Mô 
xốp gồm 6-8 lớp tế bào kích thước nhỏ. Khoảng chứa không 
khí nhỏ. Khí khổng chỉ có ở mặt dưới của lá, loại khí khổng 
kiểu hỗn bào, kích thước khoảng 22,6 µm (hình 4).

3.3. Định lượng axít corosolic trong lá của loài Bằng 
lăng ổi
Bảng 1. Mối quan hệ tuyến tính giữa nồng độ và diện tích của pic axít 
corosolic.

Nồng độ (µg/ml) 13,75 22 27,5 55 110 220
Diện tích pic trung 
bình (mAU.s) 40418 51022 83206 187009 402398 800434

     

Hình 5. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc tuyến tính giữa nồng độ axít 
corosolic và diện tích pic.

Kết quả bảng 1 và hình 5 cho thấy, có sự phụ thuộc tuyến 
tính giữa diện tích pic trên sắc ký đồ và nồng độ corosolic 
trong dung dịch theo phương trình y= 3741,5x - 18773 với 
hệ số tương quan tuyến tính r2=0,9993, chứng tỏ đường 
chuẩn được xây dựng có độ tuyến tính cao đảm bảo để thực 
hiện phép phân tích định lượng axít corosolic trong Bằng 
lăng ổi. Như vậy, phương pháp phân tích định lượng axít 
corosolic đối với dược liệu lá cây Bằng lăng ổi là đáng tin 
cậy, có thể áp dụng trong các nghiên cứu sau này. 

Kết quả bảng 2 cho thấy, 3 mẫu lá Bằng lăng ổi có hàm 
lượng axít corosolic dao động trong khoảng 0,05-0,12%. 

Hình 4. Đặc điểm giải phẫu lá loài Bằng lăng ổi. 1: lát cắt ngang gân lá; 
2: lát cắt ngang một phần thân lá; 3: lát cắt ngang một phần phiến lá; 4: bề 
mặt khí khổng ở mặt dưới lá; E: biểu bì, P: mô mềm, S: mô cứng, X: xylem 
(gỗ), Ph: phloem (libe); Ue: biểu bì trên; Le: biểu bì dưới; Pm: mô giậu; Sm: 
mô xốp; St: khí khổng.

Nồng độ (µg/ml)
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Trong đó, mẫu lá có hàm lượng axít corosolic cao nhất thu 
tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Các kết quả 
này cao hơn so với công bố của M.O. Kim và cs (2020) [14], 
nhóm tác giả đã công bố hàm lượng axít corosolic trong 
L. calyculata là 0,158 mg/g, tương đương 0,0158%. Hiện 
nay chưa có quy định về hàm lượng axít corosolic trong 
L. calyculata. Tuy nhiên, theo quy định của Dược điển Mỹ 
(USP 40), hàm lượng axít corosolic trong L. speciosa (L.) 
Pers không thấp hơn 0,2% tính theo khối lượng khô tuyệt 
đối [13]. Mặc dù, L. calyculata không có hàm lượng axít 
corosolic cao như L. speciosa nhưng loài này có thể trở 
thành một nguồn dược liệu cung cấp axít corosolic tự nhiên, 
hay vị thuốc thay thế cho L. speciosa và các loài khác trong 
chi bằng lăng. 
Bảng 2. Hàm lượng axít corosolic trong lá của các mẫu Bằng lăng ổi.

Thứ 
tự Mẫu Nơi lấy Hàm lượng axít corosolic 

trong dược liệu (%)*

1 B06.04 Bù Gia Mập, Bù Gia 
Mập, Bình Phước 0,05±0,03

2 B06.09 Mã Đà, Vĩnh Cửu, 
Đồng Nai 0,12±0,01

3 B06.15 Phước Hòa, Phú Giáo, 
Bình Dương 0,09±0,01

*: hàm lượng tính theo khối lượng khô kiệt.

4. Kết luận

Nghiên cứu này đã mô tả chi tiết đặc điểm hình thái, giải 
phẫu và định lượng axít corosolic trong 3 mẫu lá của Bằng 
lăng ổi thu thập tại vùng Đông Nam Bộ. Qua đó bổ sung 
dẫn liệu về nghiên cứu phân loại và hàm lượng hoạt chất 
axít corosolic trong lá về chi Bằng lăng tại Việt Nam. Kết 
quả góp phần cung cấp dữ liệu cho việc định danh, xác định 
tính đúng của loài và lựa chọn mẫu lá của các loài thuộc chi 
Bằng lăng trong việc phát triển dược liệu để chữa bệnh đái 
tháo đường.
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